NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

1. Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người khuyết tật, gia đình có người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi hoặc người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi làm hồ sơ theo quy định gửi UBND cấp xã.

Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ Lễ, Tết.
Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng và niêm yết công khai kết luận tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Khi hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết. 

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể, công khai trước nhân dân và có văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội để bổ sung vào hồ sơ đối tượng. 

Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định hoặc có thông báo cho UBND cấp xã về lý do không được hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

Bước 4: Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét và ký Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi hoặc có thông báo cho UBND cấp xã về lý do không được hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội, hồ sơ gồm:

1. Tờ khai thông tin của người khuyết tật (theo mẫu 1đ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014);

2. Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

3. Bản sao Sổ hộ khẩu;

4. Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

5 Bản sao Quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển người khuyết tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội;

6. Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 tháng tuổi đối với trường hợp đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

 Trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội, hồ sơ gồm:

1. Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

2. Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

3. Bản sao Giấy khai sinh của con dưới 36 tháng tuổi.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ
* Thời hạn giải quyết:  
- Thời hạn giải quyết tại cấp xã: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm thời gian niêm yết công khai 07 ngày).

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo thì thời hạn xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân là 10 ngày. 

- Thời hạn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã.

- Thời hạn Chủ tịch UBND cấp huyện ký Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi: 03 ngày làm việc. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi một con dưới 36 tháng tuổi;
- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang nuôi từ hai con trở lên dưới 36 tháng tuổi.
* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm Y tế xã.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc.
* Phí, lệ phí: 
Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 năm 2010;

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
+ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai thông tin người khuyết tật - Mẫu 1đ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 (bãi bỏ mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH);
Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.
Mẫu số 1đ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)
Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………….

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………
Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...
2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………

3.  Tình trạng đi học 


 Chưa đi học (Lý do:.........................................................................................)
 Đã nghỉ học (Lý do: .......................................................................................)

 Đang đi học (Ghi cụ thể: ................................................................................)
4. Có thẻ BHYT không?         Không              Có
5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..…
Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/……
Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../……
Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/……
6. Thuộc hộ nghèo không?   Không     Có  

7. Dạng khuyết tật:  ................................. Mức độ khuyết tật:..............................
8. Có tham gia làm việc không?  Không           Có
a) Nếu có thì đang làm gì……………………………, thu nhập hàng tháng …………..đồng

b) Nếu không thì ghi lý do: …………..…………………………………………  

9. Tình trạng hôn nhân :…………………………………………………………

10. Số con (Nếu có):............ người. Trong đó, dưới 36 tháng tuổi:........... người.
11. Khả năng tự phục vụ? 
12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng: ………………...

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
	Thông tin người khai thay

Giấy CMND số:……….………….…..
Ngày cấp:…………….……………….
Nơi cấp:…………….………………...

Quan hệ với đối tượng:…….……......
Địa chỉ:……………………………………
	Ngày....... tháng ....... năm 20...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay
phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)




Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
        Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ………đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………………và họp  ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian
         Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.
	THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

     
	Ngày ..... tháng ..... năm 20…
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu)




2. Thủ tục Thực hiện xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, xác định lại mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật nộp hồ sơ theo quy định đến UBND cấp xã nơi người khuyết tật cư trú (khi nộp hồ sơ xuất trình sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong đơn).
Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ Lễ, Tết.
Bước 2: Kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm:

1. Triệu tập các thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã (gọi tắt là Hội đồng), gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ;

2. Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo quy định; lập hồ sơ, biên bản kết luận xác định mức độ khuyết tật của người được đánh giá. 

Riêng đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, Hội đồng căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật.

Việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến hành tại UBND cấp xã hoặc Trạm y tế. Trường hợp người khuyết tật không thể đến được địa điểm quy định trên đây thì Hội đồng tiến hành xác định mức độ khuyết tật tại nơi cư trú của người khuyết tật.

Đối với các trường hợp:

1. Hội đồng không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật;
2. Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng;

3. Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác.
Hội đồng cấp giấy giới thiệu và lập danh sách chuyển Hội đồng giám định y khoa thực hiện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).
Bước 3: Sau khi có biên bản kết luận của Hội đồng về mức độ khuyết tật của người khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo hoặc có ý kiến thắc mắc không đồng ý với kết luận của Hội đồng thì Hội đồng tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo hoặc thắc mắc.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật gồm:

1. Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật (theo mẫu). 

2. Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có)

3. Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP có hiệu lực.
Hồ sơ đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật gồm:
1. Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật (theo mẫu). 
2. Bản sao Giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
* Thời hạn giải quyết:  
- Thời hạn xác định mức độ khuyết tật: 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật.

- Thời hạn niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng và cấp giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp do Hội đồng thực hiện: 05 ngày kể từ này có Biên bản kết luận của Hội đồng về mức độ khuyết tật của người khuyết tật. 
- Thời hạn xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo hoặc thắc mắc khi có khiếu nại, tố cáo hoặc có ý kiến thắc mắc không đồng ý với kết luận của Hội đồng: 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm y tế xã, Phòng Y tế huyện, Hội đồng Giám định Y khoa.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Trường hợp Hội đồng xác định được mức độ khuyết tật: Hồ sơ, Biên bản kết luận xác định mức độ khuyết tật.

* Phí, lệ phí: 
Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật áp dụng Điều 3 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH:
1. Xác định dạng khuyết tật:

a) Xác định dạng khuyết tật cho trẻ dưới 6 tuổi:

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể của trẻ khuyết tật, phỏng vấn người đại diện hợp pháp của trẻ và sử dụng “Phiếu xác định dạng khuyết tật cho trẻ dưới 6 tuổi” theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này để xác định dạng khuyết tật của trẻ khuyết tật.

Thành viên Hội đồng chỉ đánh giá 03 dạng khuyết tật sau: Khuyết tật vận động, khuyết tật nhìn và khuyết tật thần kinh, tâm thần.

b) Xác định dạng khuyết tật cho người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên:

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể của người khuyết tật, phỏng vấn người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật và sử dụng “Phiếu xác định dạng khuyết tật cho người từ 6 tuổi trở lên” theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này để xác định dạng khuyết tật của người khuyết tật.

2. Xác định mức độ khuyết tật:

a) Xác định mức độ khuyết tật cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi:

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể của trẻ khuyết tật, phỏng vấn người đại diện hợp pháp của trẻ và sử dụng “Phiếu đánh giá mức độ khuyết tật dành cho trẻ dưới 6 tuổi” theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này để đánh giá mức độ khuyết tật của trẻ khuyết tật.

b) Xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên:

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể cũng như các hoạt động của người khuyết tật, phỏng vấn người đại diện hợp pháp của người khuyết tật và sử dụng “Phiếu đánh giá mức độ khuyết tật dành cho người đủ 6 tuổi trở lên” theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này để đánh giá mức độ khuyết tật của người khuyết tật.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Người khuyết tật;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện.

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật - Mẫu số 01, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.
Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT- BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT
	Kính gửi:
	Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã (phường, thị trấn) ………………………….…..
Huyện (quận, thị xã, thành phố)   ………………
Tỉnh, thành phố …………………………………


Họ tên người khuyết tật; đại diện người khuyết tật (nếu người khuyết tật không thể viết được đơn): ………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………………

Họ tên người khuyết tật: ….. ……………………………. Nam, Nữ ……………….

Sinh ngày ……………… tháng ………….. năm …………………………………..

Quê quán: ……………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại ………………………………………………………………

Xã (phường, thị trấn) ……………………. huyện (quận, thị xã, TP) ………………

Tỉnh ……………………………………………………………………………….

Nêu tóm tắt hoàn cảnh cá nhân, gia đình, tình trạng khuyết tật …………………….

……………………………………………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này đề nghị:

- Xác định mức độ khuyết tật hoặc xác định lại mức độ khuyết tật;

- Cấp giấy xác nhận khuyết tật hoặc đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật.

Đính kèm các giấy tờ sau đây (nếu có):
� 
Giấy xác nhận mức độ khuyết tật

�
Văn bản/Quyết định/Giấy tờ của hội đồng giám định y khoa

�
Giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế (Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện)

�
Xác nhận/sổ cấp thuốc/bệnh án điều trị bệnh tâm thần

�
Biên bản kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã

Giấy khác (Ghi cụ thể ………………………………………)

 

	 
	…………., ngày … tháng … năm 20 …..
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


3. Thủ tục Giám định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật trường hợp Hội đồng giám định y khoa thực hiện
* Trình tự thực hiện:
Bước 1:
- Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (Chủ tịch UBND cấp xã) có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện trong các trường hợp sau đây:

- Trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật;

- Trường hợp Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hoặc có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ Lễ, Tết.
Bước 2: 
Ngay sau khi nhận hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ khám giám định. Trường hợp hồ sơ của đối tượng đã hoàn chỉnh theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận hồ sơ và cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Sau đó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chuyển hồ sơ khám giám định đến Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

Trường hợp hồ sơ khám giám định chưa đầy đủ và hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản để Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: 

Sau khi Hội đồng Giám định y khoa nhận được hồ sơ đề nghị khám giám định mức độ khuyết tật đầy đủ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm tổ chức khám giám định và kết luận dạng tật và mức độ khyết tật.

Sau khi có kết luận của Hội đồng, Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm gửi 01 biên bản khám giám định mức độ khuyết tật theo mẫu quy định về: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 01 bản, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã nơi đối tượng cư trú 01 bản và người khuyết tật hoặc đại điện hợp pháp của người khuyết tật 01 bản.
Bước 4: Căn cứ kết luận Hội đồng Giám định y khoa về dạng tật và mức độ khuyết tật, Chủ tịch UBND cấp xã cấp Giấy xác nhận khuyết tật.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ khám giám định đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật bao gồm:

1. Giấy giới thiệu của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú.

2. Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, trong biên bản ghi rõ Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật (bản sao Biên bản).

Trường hợp đối tượng sống ở Trung tâm nuôi dưỡng phải có giấy xác nhận, trong giấy xác nhận ghi rõ họ tên, tuổi, dán ảnh đối tượng, đóng dấu giáp lai của Trung tâm và Trung tâm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận đó.

3. Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

4. Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa lần gần nhất (nếu có).

Trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, hồ sơ khám giám định gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy giới thiệu của UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi rõ người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND cấp xã nơi đối tượng đang cư trú.

2. Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (bản sao Biên bản).

3. Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

4. Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa lần gần nhất (nếu có).
5. Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

Trường hợp có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác, hồ sơ khám giám định gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy giới thiệu của UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi rõ người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND cấp xã nơi đối tượng đang cư trú.

2. Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (bản sao Biên bản).

3. Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

4. Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa lần gần nhất (nếu có).

5. Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

6. Bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác thể hiện qua biên bản, giấy kiến nghị, ảnh chụp, băng ghi âm hoặc các hình thức thể hiện khác.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
* Thời hạn giải quyết:  
- Thời hạn Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc

- Thời hạn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra hồ sơ khám giám định, chuyển cho Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh: Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.
- Thời hạn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện có văn bản để Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hoàn chỉnh hồ sơ trong trường hợp hồ sơ khám giám định chưa đầy đủ và hợp lệ: Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
- Thời hạn Hội đồng Giám định y khoa tổ chức khám giám định và kết luận dạng tật và mức độ khyết tật: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khám giám định mức độ khuyết tật đầy đủ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến.

- Thời hạn Hội đồng Giám định y khoa gửi biên bản khám giám định mức độ khuyết tật cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã nơi đối tượng cư trú, người khuyết tật hoặc đại điện hợp pháp của người khuyết tật: 10 ngày làm việc sau khi có kết luận của Hội đồng.
Thời hạn Chủ tịch UBND cấp xã cấp Giấy xác nhận khuyết tật: Văn bản không quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (Chủ tịch UBND cấp xã).
* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Hội đồng Giám định y khoa. 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

Hồ sơ, Biên bản kết luận xác định mức độ khuyết tật.

* Phí, lệ phí: 

- Trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật: Phí giám định y khoa do ngân sách nhà nước bảo đảm.
- Trường hợp Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hoặc có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác:
+ Nếu kết quả khám giám định đúng như khiếu nại, tố cáo thì phí giám định y khoa do ngân sách nhà nước bảo đảm.

+ Nếu kết quả khám giám định không đúng với khiếu nại, tố cáo thì phí giám định y khoa do cá nhân hoặc tổ chức khiếu nại, tố cáo chi trả. Mức phí: Theo các quy định hiện hành của nhà nước.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
Phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật áp dụng Điều 3 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH:
1. Xác định dạng khuyết tật:

a) Xác định dạng khuyết tật cho trẻ dưới 6 tuổi:

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể của trẻ khuyết tật, phỏng vấn người đại diện hợp pháp của trẻ và sử dụng “Phiếu xác định dạng khuyết tật cho trẻ dưới 6 tuổi” theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này để xác định dạng khuyết tật của trẻ khuyết tật.

Thành viên Hội đồng chỉ đánh giá 03 dạng khuyết tật sau: Khuyết tật vận động, khuyết tật nhìn và khuyết tật thần kinh, tâm thần.

b) Xác định dạng khuyết tật cho người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên:

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể của người khuyết tật, phỏng vấn người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật và sử dụng “Phiếu xác định dạng khuyết tật cho người từ 6 tuổi trở lên” theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này để xác định dạng khuyết tật của người khuyết tật.

2. Xác định mức độ khuyết tật:

a) Xác định mức độ khuyết tật cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi:

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể của trẻ khuyết tật, phỏng vấn người đại diện hợp pháp của trẻ và sử dụng “Phiếu đánh giá mức độ khuyết tật dành cho trẻ dưới 6 tuổi” theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này để đánh giá mức độ khuyết tật của trẻ khuyết tật.

b) Xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên:

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể cũng như các hoạt động của người khuyết tật, phỏng vấn người đại diện hợp pháp của người khuyết tật và sử dụng “Phiếu đánh giá mức độ khuyết tật dành cho người đủ 6 tuổi trở lên” theo mẫu để đánh giá mức độ khuyết tật của người khuyết tật.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Người khuyết tật;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện.

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/62012 của Bộ Tài chính 


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật - Mẫu số 01, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.
Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT- BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT
	Kính gửi:
	Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã (phường, thị trấn) ………………………….…..
Huyện (quận, thị xã, thành phố)   ………………
Tỉnh, thành phố …………………………………


Họ tên người khuyết tật; đại diện người khuyết tật (nếu người khuyết tật không thể viết được đơn): ………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………………

Họ tên người khuyết tật: ….. ……………………………. Nam, Nữ ……………….

Sinh ngày ……………… tháng ………….. năm …………………………………..

Quê quán: ……………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại ………………………………………………………………

Xã (phường, thị trấn) ……………………. huyện (quận, thị xã, TP) ………………

Tỉnh ……………………………………………………………………………….

Nêu tóm tắt hoàn cảnh cá nhân, gia đình, tình trạng khuyết tật …………………….

……………………………………………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này đề nghị:

- Xác định mức độ khuyết tật hoặc xác định lại mức độ khuyết tật;

- Cấp giấy xác nhận khuyết tật hoặc đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật.

Đính kèm các giấy tờ sau đây (nếu có):
� 
Giấy xác nhận mức độ khuyết tật

�
Văn bản/Quyết định/Giấy tờ của hội đồng giám định y khoa

�
Giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế (Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện)

�
Xác nhận/sổ cấp thuốc/bệnh án điều trị bệnh tâm thần

�
Biên bản kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã

Giấy khác (Ghi cụ thể ………………………………………)

 

	 
	…………., ngày … tháng … năm 20 …..
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


4. Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn gửi UBND cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.
Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ Lễ, Tết.

Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND cấp xã cấp mới Giấy xác nhận khuyết tật đồng thời thu hồi lại Giấy xác nhận khuyết tật cũ.

Riêng đối với trường hợp thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật thì thực hiện việc xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác định mức độ khuyết tật (Áp dụng Thủ tục Thực hiện xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện; Thủ tục Giám định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật trường hợp Hội đồng giám định y khoa thực hiện).
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (theo mẫu). 

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
* Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác định mức độ khuyết tật mới.
* Phí, lệ phí: 
Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Yêu cầu, điều kiện của việc đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật được quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 8 Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012, cụ thể:

1. Những trường hợp phải làm thủ tục đổi Giấy xác nhận khuyết tật, gồm:

a) Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được;

b) Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên.

2. Những trường hợp phải làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật, gồm:

a) Thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật;

b) Mất Giấy xác nhận khuyết tật.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Người khuyết tật;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện.

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật (Mẫu số 01, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT.)
Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT- BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT
	Kính gửi:
	Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã (phường, thị trấn) ………………………….…..
Huyện (quận, thị xã, thành phố)   ………………
Tỉnh, thành phố …………………………………


 Họ tên người khuyết tật; đại diện người khuyết tật (nếu người khuyết tật không thể viết được đơn): ………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………………

Họ tên người khuyết tật: ….. ……………………………. Nam, Nữ ……………….

Sinh ngày ……………… tháng ………….. năm …………………………………..

Quê quán: ……………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại ………………………………………………………………

Xã (phường, thị trấn) ……………………. huyện (quận, thị xã, TP) ………………

Tỉnh ……………………………………………………………………………….

Nêu tóm tắt hoàn cảnh cá nhân, gia đình, tình trạng khuyết tật …………………….

……………………………………………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này đề nghị:

- Xác định mức độ khuyết tật hoặc xác định lại mức độ khuyết tật;

- Cấp giấy xác nhận khuyết tật hoặc đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật.

Đính kèm các giấy tờ sau đây (nếu có):
� 
Giấy xác nhận mức độ khuyết tật

� 
Văn bản/Quyết định/Giấy tờ của hội đồng giám định y khoa

� 
Giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế (Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện)

� 
Xác nhận/sổ cấp thuốc/bệnh án điều trị bệnh tâm thần

� 
Biên bản kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã

�
 Giấy khác (Ghi cụ thể ………………………………………)

 

	 
	…………., ngày … tháng … năm 20 …..
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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